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6:45 - 7:15 Đón trẻ/ Trực nhật
7:15 - 7:30 Thể dục sáng
7:30 - 8:00 Ăn sáng - Vệ sinh
8:00 - 8:15 Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói
8:15 - 8:45 Hoạt động ngoài trời

Vận động với dây thừng
Hoạt động ngoài trời

Di chuyển trong đường hẹp
Hoạt động ngoài trời

Gánh bóng về đích
Hoạt động Vui chơi

Sasuke liên hoàn
Hoạt động ngoài trời 

Đưa vòng về đích

8:45 - 9:00 Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

9:00- 9:30
Công nghệ

Thiết kế đàn piano

Dinh dưỡng
Trang trí salad đa dạng

 và bắt mắt

Hình học
Hình học Kết hợp khay hình học

 và tủ hình học (tiết 2)

Logic
Tìm quy luật sắp xếp tranh

Làm quen chữ viết Tiếng việt
Ôn tập các chữ cái đã học

9:30 - 10:00

Hoạt động học tiếng Anh 
Language & Expression

 Lunar New Year
 New words:  apricot blossoms, peach 

blossoms
chung cake, fireworks, lucky money, lion 

dance, kumquat tree, candied fruits

Hoạt động học tiếng Anh 
Story

This is Tet                  
Review: apricot blossoms, peach blossoms
chung cake, fireworks, lucky money, lion 

dance

Hoạt động học tiếng Anh 
Phonics

Short vowel i - /it, ix/
New words: pit, hit, six, mix

Hoạt động học tiếng Anh 
Logical Thinking

 Seasonal  Pattern
New words: spring, summer, autumn, 

winter

Hoạt động học tiếng Anh 
Review

  Show and tell

10:00 -10:30  Hoạt động cá nhân
Làm bài tập

Rèn luyện thể chất Hoạt động với nước
Thích nghi trong môi trường nước (Tiết 1)

Hoạt động cá nhân 
Vặn ốc vít

Hoạt động với nước
Thích nghi trong môi trường nước

 (Tiết 2)
10:45 - 11:45 Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ
11:45 - 13:45 Ngủ trưa
13:45 - 14:30 Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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14:30 - 15:00
Số học

Ôn tập số và lượng với hộp que tính
 Lịch thiệp nhã nhặn
Lịch sự trong giờ ngủ

Mỹ Thuật - Điêu khắc
Khắc họa tiết búp bê mặc áo dài Tết

Cảm thụ văn học
Chiếc áo đẹp

Môi trường xã hội
Tìm hiểu các hoạt động trong ngày tết

15:00 - 15:30 Giáo dục cảm xúc
Hiểu về định kiến đối với người khác

Rèn luyện thể chất Hoạt động cá nhân 
Làm bài tập

Mỹ Thuật - Nặn
Nặn búp bê mặc áo dài Tết

Sinh hoạt cuối tuần                                             
Hoạt động :Ha Ha Ha

15:30- 16:00

Hoạt động học tiếng Anh 
Playtime Activity 1

Throwing Game (Nem Con)
 New words:  apricot blossoms, peach 

blossoms
chung cake, fireworks, lucky money, lion 

dance, kumquat tree, candied fruits

Hoạt động học tiếng Anh 
Playtime Activity 2
Making a firework

Review: apricot blossoms, peach blossoms
chung cake, fireworks, lucky money, lion 

dance

Hoạt động học tiếng Anh 
Phonics

Short vowel i - /it, ix/
New words:  pit, hit, six, mix

Hoạt động học tiếng Anh 
Playtime Activity 4
 Seasonal Pattern

New words: spring, summer, autumn, 
winter

Hoạt động học tiếng Anh 
Playtime Activity 5

  Review all the learned content

16:00- 16:30 Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn
16:30 - 17:00 Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ


